
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SVHTTDL-QLVH&GĐ 
V/v phối hợp đăng tải danh sách đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 

 “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản  

văn hoá phi vật thể lần thứ Tư 

Lai  Châu, ngày 04 tháng 02 năm 2025 

 
Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ quy 

định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể; 

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2024 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân 

dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư; Công 

văn số 2806/BVHTTDL-TCCB ngày 04/7/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư; 

Thực hiện Kế hoạch số 3224/KH-UBND ngày 14/8/2024 của UBND tỉnh về 

việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư; 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh 

quan tâm, phối hợp chỉ đạo đăng tải công khai danh sách 01 cá nhân đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và 07 cá nhân đề nghị xét tặng “Nghệ nhân 

ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư trên Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân (Có danh sách kèm theo). 

Thời gian đăng tải: 15 ngày, kể từ ngày 05/02/2025. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL (đăng tải); 
- Lưu: VT, QLVH&GĐ 

Q. GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

 

Trần Mạnh Hùng 



DANH SÁCH 

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư 

(Kèm theo Công văn số:         /SVHTTDL-QLVHGĐ  ngày       /02/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

1. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”: 01 người 

 

 

 

TT 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

 

 

Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh 

vực di sản văn hóa phi vật thể 

 

 

Điện thoại 

 

1 

 

Điêu Văn Thuyển 

 

26/6/1952 

Số nhà 202, đường Võ Nguyên 

Giáp, tổ dân phố Hữu Nghị,  

thị trấn Phong Thổ,  huyện  

Phong Thổ 

Các biểu đạt và truyền khẩu truyền 

thống, tiếng nói chữ viết, ngữ văn 

dân gian dân tộc Thái 

 

0374779726 

2. Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”: 07 người 

TT Họ và tên 

 

Ngày, tháng 

năm sinh 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa phi vật 

thể đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực 

di sản văn hóa phi vật thể 

Điện thoại 

1 Điêu Thị Phe 

 

 

20/10/1958 Thôn Đoàn Kết, thị trấn  

Phong Thổ, huyện Phong Thổ 

- Trình diễn và truyền dạy nhạc cụ 

dân tộc Thái đàn tính tẩu 

- Sáng tác, biên đạo truyền dạy múa 

dân gian và múa đương đại dân tộc 

Thái 

-  Trình diễn dân ca dân tộc Thái 

0966365120 



2 Điêu Thị Ngải 

 

 

 

 

10/10/1958 

Thôn Đoàn Kết, thị trấn  

Phong Thổ, huyện Phong Thổ 

- Trình diễn và truyền dạy đàn tính 

tẩu nhạc cụ dân tộc Thái 

- Sáng tác, biên đạo truyền dạy múa 

dân gian và múa đương đại dân tộc 

Thái 

-  Trình diễn dân ca dân tộc Thái 

0886610244 

3 Cao Thị Tâm 

 
 

01/01/1963 

 

Thôn Đoàn Kết, thị trấn  

Phong Thổ, huyện Phong Thổ 

 

Trình diễn hát dân ca dân tộc Thái 0344559049 

4 Lò Văn Lê 

 
 

01/01/1962 

 

Bản Phai Cát, xã Khổng Lào, 

huyện Phong Thổ 

 

Đánh Đàn tính 0335073743 

5 Teo Văn Điệc 

 

 

13/5/1950 

Thôn Vàng Bó, thị trấn  

Phong Thổ, huện Phong Thổ 

- Đĩa hình lên lớp giảng dạy 

- Biên tập tài liệu tiếng nói, chữ viết 

dân tộc Thái tỉnh Lai Châu 

0365641459 

6 Lò Văn Chiến 

 

17/02/1940 

Bản Tả Xin Chải, phường  

Đông Phong, thành phố Lai 

Châu 

Bảo tồn tiếng nói, truyền dạy dân ca, 

sưu tầm tri thức dân gian người Pu 

Nả ở Lai Châu 

0913253275 

7 Lò Văn Sẳn 

 

 

20/6/1974 

Bản Hào Nghè, xã Mường 

Khoa, huyện Tân Uyên,  

tỉnh Lai Châu 

Bảo tồn, truyền dạy dân ca, dân nhạc 

(thổi khèn bè, sáo, nhị) truyền thống 

dân tộc Lào tại Lai Châu 

0397389100 
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